
PHỤ LỤC 01 - DANH MỤC BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời số                     /TM-BV ngày      / 7 /2026 của Bệnh viện  

Hữu nghị đa khoa Nghệ An) 

 

 

 

 

TT Tên hàng hoá/ CCDC ĐVT SL Ghi chú 

1 
Cáp mạng máy vi tính CS24CM,C5E,4/24,U/UTP 

(1Box=1cuộn/305M),P/N:6-219590-2 
Mét 1.220 

 

2 

Đầu cắm dây cáp mạng lan MP-88U-F-1,dùng 

trong mạng máy vi tính,P/N:6-554720-

3,hiệuCOMMSCOPE 

Cái 600 

 

3 Tủ sắt mạng 32U-600 (Hãng Kungfu) Cái 01  

4 Khay trượt D600 Cái 01  

5 Chuột không dây DareU Cái 10  

6 

Camera Dahua IPC DH-IPC HFW1439MP-A-IL-

VN (Thân, 4MP, Full color, ánh sáng kép, có mic, 

HN 60m)  
Cái 01 

 

7 Nguồn Actiontec 12V6A Cái 01  
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